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1. Giới thiệu
Năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp công nghệ thông tin (DN CNTT) 
hiện đang là vấn đề có ý nghĩa to lớn và tác động 
không nhỏ đến sự phát triển của ngành Công nghiệp 
Công nghệ thông tin (CNTT) cũng như của cả nền 
kinh tế. Trong bối cảnh thế giới có biến đổi nhanh 
chóng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
số, các DN CNTT cũng phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức, song cũng có nhiều cơ hội mới để 
phát triển.

Năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) là yếu tố cực 
kỳ quan trọng, quyết định khả năng cạnh tranh và 
sự phát triển dài hạn, bền vững của DN. Để từng 

bước nâng cao năng lực ĐMST, các DN nói chung 
và DN CNTT nói riêng phải chú ý đến các nhân tố: 
nhân tố lãnh đạo, quản lý; nhân tố chính sách; nhân 
tố nguồn nhân lực sáng tạo; nhân tố tri thức; nhân 
tố nguồn lực tài chính. Đây là những nhân tố chủ 
yếu, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng 
lực ĐMST của DN. Tuy nhiên, qua khảo sát tại các 
DNCNTT trong mấy năm vừa qua cho thấy, không 
phải tất cả các ý kiến của các DN đều đồng tình với 
các nhân tố đó, mà có sự đánh giá rất khác nhau. 
Cụ thể là: có 75,37% ý kiến cho rằng, nhân tố lãnh 
đạo là quan trọng nhất, vì các ý kiến này cho rằng, 
nhà lãnh đạo, quan lý là người có vai trò quyết định 
trong việc đưa ra các quyết định kinh tế, các phương 
án kinh doanh…; tiếp đến là nhân tố nguồn lực tài 
chính 68,74%, bởi họ cho rằng, không có nguồn lực 
tài chính vững chắc thì không thể nói đến ĐMST 
được; thứ ba là nhân tố nhân lực ĐMST, bởi phải có 
nguồn nhân lực có chất lượng cao về chuyên môn, 
về công nghệ, có trách nhiệm trong công việc mới 
có thể tạo được năng lực đổi mới sáng tạo; nhân tố 
văn hóa chiếm tỷ lệ 20,5%, thể hiện các tập tục, thói 
quen trong kinh doanh. Nhân tố này thường có ảnh 
hưởng thấp hơn các nhân tố khác.

2. Khái quát thực trạng năng lực đổi mới của 
DN CNTT

Trước khi đánh giá khải quát về thực trạng năng 
lực ĐMST của các doanh nghiệp CNTT, cần hiểu 
được những yếu tố phản ánh năng lực ĐMST, bao 
gồm: 

Thứ nhất, đầu tư vào nghiên cứu phát triển 
(R&D). Các DN CNTT lớn, có nguồn tài chính dồi 
dào và có đội ngũ nhân sử có chất lượng cao, đặc 
biệt là các công ty toàn cầu đã và đang đầu tư mạnh 
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vào nghiên cứu phát triển để tạo ra các sản phẩm, 
dịch vụ và giải pháp công nghệ hiện đại, tiên tiến. 
Đây là một trong những giải pháp quan trọng để đạt 
được hiệu quả hoạt động mong muốn; 

Thứ hai, nguồn lực tài chính cho đổi mới sáng 
tạo. Bất kể doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực 
nào thì nguồn tài chính sẽ quyết định nhiều vấn đề 
có liên quan tới phát triển doanh nghiệp. Một doanh 
nghiệp có nguồn tài chính dồi dào cùng với việc 
mạnh dạn sử dụng nguồn tài chính này để đầu tư 
cho ĐMST sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao và 
ngược lại.

Thứ ba, nguồn nhân lực cho ĐMST. Để nâng 
cao năng lực ĐMST, nhất thiết phải có nguồn nhân 
lực chất lượng cao, am hiểu về lĩnh vực công nghệ 
thông tin trên mọi khía cạnh kỹ thuật. Nếu không 
có nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn, 
về công nghệ thì dù các yếu tố khác có đầy đủ cũng 
không thể nâng cao được năng lực ĐMST.

Thứ tư, sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo. 
Thể hiện thông qua việc phát triển số lượng và chất 
lượng của sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường về tính chất thương phẩm 
của sản phẩm dịch vụ, về mẫu mã sản phẩm và hàm 
lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tỷ 
lệ doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ mới này so với 
tổng doanh thu sản phẩm, dịch vụ càng cao thì càng 
chứng tỏ rằng DN có tiềm năng ĐMST.

Thứ năm, hiệu quả kinh doanh và thị trường. 
Hiệu quả kinh doanh và thị trường là một trong 
những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực 
ĐMST của doanh nghiệp. Một DN có năng lực 
ĐMST cao là một DN đạt được hiệu quả kinh doanh 
cao và chiếm lĩnh thị trường lớn, đồng thời ngày 
càng mở rộng thêm được thị trường mới, phục vụ 
cho tiêu thụ sản phẩm;

Thứ sáu, quản trị đổi mới sáng tạo. Một DN mà 
các lãnh đạo xây dựng được các chính sách, chiến 
lược quản trị hiệu quả đối với ĐMST. Đồng thời, 
thiết lập được một hệ thống quản lý hiệu quả đối với 
các ý tưởng sáng tạo và có cơ chế đánh giá hiệu quả 
ĐMST một cách đúng đắn sẽ khuyến khích được 
các nhân tố tích cực thực hiện ĐMST để đạt được 
hiệu quả hoạt động cao.

Hiện nay, ĐMST được xem là một chỉ số quan 
trọng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động 
của nền kinh tế, là yếu tố quyết định cho sự tiến 
bộ của quốc gia. Với cam kết cao về ĐMST, Việt 
Nam đang ngày càng cải thiện các yếu tố thúc đẩy 
ĐMST trong các DN một cách hiệu quả. Chính phủ 
Việt Nam ngày càng quan tâm đến ĐMST trong các 

DN thông qua việc xây dựng và ban hành các chiến 
lược, chính sách, kế hoạch khoa học công nghệ. 

Ngày 10/4/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Quyết định số 665/QĐ-BKHCN về việc 
điều tra ĐMST của DN trong năm 2023 để thu thập 
thông tin thống kê về ngành khoa học và công nghệ 
phục vụ cho những chỉ đạo của Chính phủ trong việc 
đánh giá, xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch 
về khoa học- công nghệ và ĐMST cũng như so sánh 
các chỉ tiêu thống kê và cập nhật cơ sở dữ liệu về 
ĐMST tại Việt Nam so với quốc tế. Với sự quan tâm 
lớn của Chính phủ, ĐMST trong các doanh nghiẹp ở 
nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. 

Trong năm 2023, doanh thu toàn ngành đạt 
khoảng 3.744 nghìn tỷ đồng, tăng 1,49% so với năm 
2022, nộp NSNN 99.323 tỷ đồng, tăng 1,31% so 
với năm 2022. Đồng thời, các doanh nghiệp CNTT- 
viễn thông đã thực hiện công cuộc chuyển đổi số 
quốc gia với mục tiêu kép, vừa phát triển Chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh 
nghiệp Công nghệ số lớn mạnh để vươn ra thế giới 
ngày càng được lan tỏa sâu, rộng trên phạm vi toàn 
quốc. Tính đến hết tháng 11/2024, cả nước có tổng 
cộng hơn 27.600 DN Công nghệ thông tin, điện tử 
viễn thông, tạo ra việc làm cho khoảng 1,26 triệu 
người. Tỷ lệ doanh nghiệp Công nghệ số tính trên 
1.000 dân tại Việt Nam hiện ở mức 0,76%. Trong 
đó, bao gồm 4.500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
phần cứng (thiết bị máy tính, điện tử viễn thông, 
thiết bị thông minh), 12.500 doanh nghiệp sản xuất 
phần mềm, 750 DN sản xuất sản phẩm nội dung số 
và 9.700 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ CNTT. 
Về cơ cấu lao động, các doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm phần cứng có số lượng lao động ở mức cao 
nhất với hơn 900.000 người. Tiếp đến là các DN 
phần mềm tạo việc làm cho hơn 224.000 lao động. 
Cả nước hiện có 84.000 người làm việc tại các DN 
cung cấp dịch vụ CNTT và hơn 3.700 người làm 
việc tại các DN nội dung số.

Theo thống kê của Bộ TT&TT cho thấy, hiện có 
khoảng 1.500 DN Công nghệ số, có doanh thu từ 
thị trường nước ngoài. Theo số liệu của Cục Ðầu 
tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư - nay là Bộ 
Tài chính), năm 2023, có 207 dự án đầu tư ra nước 
ngoài trong lĩnh vực CNTT, với tổng vốn đăng ký 
2,82 tỷ USD, chiếm gần 13% tổng vốn đăng ký đầu 
tư ra nước ngoài của cả nước. Theo khảo sát của 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam 
(VINASA) với 20 doanh nghiệp IT Việt Nam đang 
hoạt động tại Nhật Bản, trong giai đoạn 2020 - 2024, 
tổng doanh thu của các DN này đã tăng từ 672 triệu 
USD lên 1,345 tỷ USD, gấp 2 lần, với tốc độ tăng 
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trưởng từ 22% - 28%/năm. Tổng số lao động tăng 
thêm gần 8.000 người.

Nhìn chung, tốc độ phát triển của ngành CNTT 
tại Việt Nam bám sát với các đổi mới trên thế giới. 
Theo nhiều nghiên cứu, xu hướng công nghệ tiếp tục 
được ứng dụng và phát triển mạnh trong tương lai 
là công nghệ 5G, IoT (Internet vạn vật), trí tuệ nhân 
tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), 
chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data), trải 
nghiệm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). 
Những công nghệ này dẫn dắt, hỗ trợ lẫn nhau trong 
tổng hệ sinh thái công nghệ số giai đoạn hiện nay, 
không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh mới, các DN CNTT kể cả các 
doanh nghiệp mới thành lập cũng như các DN đã 
có bề dầy phát triển đều đang rất chú trọng vào 
việc ĐMST với mục tiêu hướng tới là củng cố vị 
thế vững chắc trên thị trường thông qua ĐMST để 
duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh; nâng cao 
hiệu quả hoạt động. Một khảo sát về ĐMST tại các 
DN CNTT- viễn thông trong VIE10 cho thấy có 
trên 85,7% DN quyết định tăng 30% ngân sách so 
với năm trước cho các hoạt động ĐMST; trên 86% 
DN mong muốn có những chuyển biến rõ rệt như 
chuyển đổi hệ thống hoặc tạo ra sản phẩm mới. 

3. Những Kết quả đạt được và hạn chế về 
năng lực ĐMST của các doanh nghiệp CNTT

Kết quả đạt được
Nhìn chung, ĐMST đã giúp cho DN CNTT Việt 

Nam nâng cao vị thế, thúc đẩy chuyển đổi số và đóng 
góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước 
trong bối cảnh hiện nay. Kết quả đạt được về năng lực 
ĐMST thể hiện trên một số điểm sau đây:

Một là, nhận thức của các DN về tầm quan trọng 
của ĐMST đối với sự phát triển bền vững và nội 
hàm của hoạt động ĐMST ngày càng cao. Thể hiện 
ở chỗ, tỷ lệ dám nghĩ, dám làm, kiên định mục tiêu 
ĐMST trong hoạt động SXKD của các DN đều ở 
mức cao, khoảng 64,5%.

Hai là, việc mở rộng thị trường và nâng cao năng 
lực cạnh tranh được chú trọng. Nhiều DN CNTC 
không những đã có sự phát triển mạnh ở trong 
nước mà còn mở rộng ra phạm vi quốc tế như: FPT, 
Viettel, VNG đã triển khai các sản phẩm phần mềm, 
viễn thông tại nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới; tỷ lệ DN CNTT có đủ năng lực tiếp nhận và 
ứng dụng công nghệ mới hiện nay ở mức tương đối 
cao (khoảng 86,3%). Điều này, tạo thuận lợi cơ bản 
cho việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của DN 
trong thời gian tới.

Ba là, các DN CNTT đóng góp quan trọng vào 
việc hỗ trợ phát triển kinh tế số và Chính phủ điện 
tử. Tỷ lệ DN CNTT thực hiện ĐMST trong thời 
gian qua có xu hướng tăng lên rõ rệt và chiếm tỷ lệ 
khá cao (khoảng trên 70%) và có vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp giải pháp cho Chính phủ điện 
tử, thành phố thông minh và hệ sinh thái số;

Bốn là, ngày càng có nhiều DN CNTT đầu tư 
vào nghiên cứu phát triển (R&D) để tạo ra công 
nghệ mới, giúp cho tăng năng suất lao động, nâng 
cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu sự lệ thuộc 
vào công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài.

Năm là, hoạt động đổi mới sáng tạo của DN 
CNTT trong thời gian qua đã được thực hiện đa dạng 
trên nhiều khía cạnh như: cải tiến và phát triển sản 
phẩm, dịch vụ mới; đổi mới quy trình, tổ chức, hoạt 
động, marketing và tìm kiếm thị trường. Nhiều DN 
CNTT đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới 
như: trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn 
vật (LoT), điện toán đám mây, Big Data để tạo các 
sản phẩm, dịch vụ tiến tiến, chẳng hạn như các nền 
tảng thanh toán số, phần mềm quản lý doanh nghiệp 
thông minh, Chatbot, AI hỗ trợ khách hàng…; các 
DN CNTT ứng dụng công nghệ để tự động hóa quy 
trình, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hạn chế và nguyên nhân hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được về năng lực 

ĐMST và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
CNTT trong thời gian qua, vẫn còn một số hạn chế 
nhất định, đó là:

Thứ nhất, phần lớn các DN CNTT do những 
nguyên nhân cụ thể khác nhau nên chưa có các 
chính sách hợp lý để khuyến khích, thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Do đó, 
chưa tạo được động lực cho ĐMST;

Thứ hai, tỷ lệ DN CNTT có bộ phận nghiên 
cứu phát triển độc lập (R&D) còn thấp (khoảng 
hơn 8%); việc đầu tư trang bị mua sắm công nghệ 
mới của các DN CNTT cũng còn rất khiêm tốn, chỉ 
chiếm khoảng hơn 20% do nguồn tài chính của các 
DN còn hạn hẹp; 

Thứ ba, tỷ lệ các DN CNTT có mối quan hệ với 
các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước như: các 
trường đại học, các viện nghiên cứu đối với hoạt 
động nghiên cứu khoa học và ĐMST còn rất thấp và 
không bền vững. Điều này, dẫn đến các sản phẩm 
nghiên cứu bị hạn chế trong thương mại hóa hoặc 
trong nghiên cứu ứng dụng; hiệu quả hoạt động đổi 
mới sáng tạo của các doanh nghiệp không cao và 
chưa rõ nét;
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Thứ tư, trình độ, năng lực nhân sự của các DN 
CNTT còn nhiều hạn chế (đại học trở lên hơn 30%; 
cao đẳng hơn 20%...). Song, công tác đào tạo, cập 
nhật kiến thức, bồi dưỡng nguồn nhân lực ĐMST 
chưa được chú trọng đúng mức. Điều này cũng do 
nhiều nguyên nhân khác nhau như nhận thức của 
nhà quản trị trong doanh nghiệp, khả năng tài chính 
của doanh nghiệp hạn chế…

Thứ năm, vấn đề tiếp cận nguồn tài chính, vốn mạo 
hiểm cho DN ĐMST còn hạn chế, đặc biệt là trong 
giai đoạn đầu, khi các DN sản xuất thử sản phẩm.

Thứ sáu, việc cập nhật thông tin mới về khoa 
học, công nghệ và các chính sách hỗ trợ của DN 
trong ĐMST còn nhiều bất cập do tính cập nhật và 
độ trễ của thông tin cũng như do chất lượng và độ 
tin cậy của thông tin; các chính sách hỗ trwoj chưa 
theo kịp thực tiễn…

4. Giải pháp nâng cao năng lực đổi mới sáng 
tạo trong các doanh nghiệp CNTT

Để nâng cao năng lực ĐMST của các DN CNTT 
cần có các giải pháp tổng thể:

Thứ nhất, các DN cần xây dựng được chính 
sách phù hợp để khuyến khích thúc đẩy các hoạt 
động ĐMST. Để thực hiện giải pháp này, cần xây 
dựng tư duy ĐMST; tạo môi trường chấp nhận rủi 
ro; mạnh dạn đầu tư, cho phép thử nghiệm ý tưởng 
mới; tạo không gian để chia sẻ kiến thức và kinh 
nghiệm trong toàn doanh nghiệp cũng như toàn 
ngành; xây dựng chế độ khen thưởng nhằm khuyến 
khích những ý tưởng ĐMST, giúp mọi thành viên 
trong doanh DN có động lực phát triển;

Thứ hai, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu 
phát triển và công nghệ mới. Để thực hiện giải pháp 
này, các DN cần huy động được nguồn tài chính để 
đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và trang bị công 
nghệ tiên tiến như: dành một phần lợi nhuận của 
DN hoặc sử dụng các nguồn vốn vay để đầu tư vào 
nghiên cứu, thử nghiệm, thí nghiệm công nghệ mới; 
mở rộng hợp tác với các cơ sở nghiên cứu trong và 
ngoài nước để tận dụng được nguồn nhân lực chất 
lượng cao và kinh nghiệm; ứng dụng công nghệ tiên 
tiến trong quản lý và sản xuất nhằm hỗ trợ đổi mới 
sản phẩm, dịch vụ, góp phần giảm giá thành snar 
phẩm và nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản 
phẩm, dịch vụ;

Thứ ba, cần xây dựng văn hóa ĐMST trong DN. 
Để thực hiện giải pháp này, cần khuyến khích phát 
triển tư duy thông thoáng và chấp nhận rủi ro; xây 
dựng hệ thống khen thưởng hợp lý nhằm khuyến 
khíc ĐMST, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các 

thành viện của DN đề xuất ý tưởng mới trong sản 
xuất, kinh doanh

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
Để thực hiện giải pháp này đạt hiệu quả cao, cần có 
chính sách thu hút nhân tài thông qua các tiêu chuẩn 
tuyển dụng nhân sự hợp lý; hợp tác với các nhà khoa 
học, các chuyên gia trong và ngoài ngành, tổ chức 
các cuộc hội thảo khoa học để có thể học hỏi kinh 
nghiệm từ các ý tưởng ĐMST. Xây dưng kế hoạch 
và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên cơ 
sở kết hợp với các cơ sở giáo dục & đào tạo, các 
viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đạo tạo, bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn và kiến thức 
công nghệ cho nhân sự trong doanh nghiệp.

Thứ năm, mở rông hợp tác và tham gia hệ sinh 
thái đổi mới. Để thực hiện giải pháp này, DN tăng 
cường liên kết với startup và DN CN khác nhằm 
tận dụng công nghệ và ý tưởng mới trong sản xuất, 
dịch vụ; tham gia các chương trình hỗ trợ đổi mới, 
tận dụng các quỹ đầu tư, hỗ trợ đổi mới; các chương 
trình hỗ trợ từ Chính phủ, quỹ sáng tạo quốc tế để 
có thêm nguồn tài chính; hợp tác với khách hàng để 
thu thập phản hồi sớm những ý kiến của khách hàng 
về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó có giải pháp 
khắc phục những điểm yếu và phát huy những mặt 
tích cực;

Thứ sáu, cải tiến mô hình kinh doanh và đổi 
mới quản trị. Theo đó, căn cứ trên tình hình thực tế 
của DN để cải tiến mô hình kinh doanh, thực hiện 
chuyển đổi số nội bộ, sử dụng các công cụ quản 
lý tiến tiến như ERP, CRM, AI nhằm tối ưu hóa 
hoạt động của DN; thực hiện mô hình Software as 
Service (SaaS), áp dụng nền tảng số, thương mại 
điện tử để mở rộng thị trường. Mặt khác, cần thiết 
áp dụng các giải pháp quản lý hiệu quả để tiết kiệm 
tối đa chi phí hoạt động.

Kết luận: Để năng cao năng lực ĐMST, góp 
phần nâng cao hiệu qủa hoạt động của DN, cần thực 
hiện các giải pháp một cách đồng bộ. Trên cơ sở đặc 
điểm cụ thể của từng DN, các lãnh đạo DN để có 
thể nhấn mạnh giải pháp phù hợp, khả thi trong việc 
áp dụng vào thực tiễn hoạt động của DN nhằm đạt 
được hiệu quả mong muốn.
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